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CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 27 (2016-2018)

Họ Phái Ngày sinhMSHV Nơi sinh 9STT Tên 10 11 12 13 TB3 4 5 6 7 81

Số tín chỉ 3 3 3 3 3 433 3 3 3 3 34

14 15

3 3

Nguyễn Bảo Nam 12.10.1991 Tiền GiangTALI-16-0011 Ân 6.8 8.0 7.3 6.5 8.3 6.8 6.8 7.3 7.3 8.3 7.3 7.337.0 7.5 8.0

Phạm Thị Lê Nữ 05.01.1980 Lâm ĐồngTALI-16-0022 Chi 7.0 8.0 7.4 5.0 7.5 6.5 6.5 8.0 6.8 7.5 7.3 7.006.7 7.5 6.5

Trần Cao Phương Nữ 12.10.1985 Đăk LăkTALI-16-0033 Diễm 7.5 9.5 7.7 6.5 8.8 6.5 7.3 8.3 8.0 7.8 8.0 7.918.4 7.8 8.8

Lê Thị Mỹ Nữ 27.01.1994 Đồng NaiTALI-16-0044 Duyên 7.5 8.3 7.7 7.0 7.8 6.5 6.8 9.3 7.8 8.0 8.5 7.767.2 8.0 8.8

Lê Thành Nam 16.10.1994 Tiền GiangTALI-16-0055 Đạt 7.8 7.8 7.3 7.0 8.3 6.5 6.8 8.5 7.3 8.3 6.5 7.376.8 7.8 7.0

Nguyễn Thị Ngọc Nữ 07.04.1994 Tp.HCMTALI-16-0066 Hành 8.3 7.8 7.5 6.5 8.8 6.5 6.8 9.0 7.3 8.0 7.3 7.587.6 7.8 7.3

Nguyễn Viết Nam 22.07.1984 Hà TĩnhTALI-16-0077 Hiệp 7.8 8.5 6.9 7.5 8.0 6.5 7.0 7.5 6.5 8.0 8.3 7.548.0 8.0 7.0

Bùi Phúc Nam 31.08.1979 Đồng NaiTALI-16-0088 Hòa 7.3 8.0 7.7 7.5 7.0 7.0 6.8 9.0 6.5 8.0 8.0 7.486.4 7.8 8.3

Nguyễn Hoàng Bảo Nam 26.04.1993 Tp.HCMTALI-16-0099 Huy 8.0 9.5 8.1 8.5 9.3 6.3 6.5 9.0 9.0 7.017.6 7.8 8.5

Dương Thị Thu Nữ 13.08.1994 Trà VinhTALI-16-01010 Huyên 7.3 9.0 6.8 6.5 8.3 6.5 6.8 9.0 7.0 7.8 6.8 7.397.4 7.5 7.0

Võ Thị Lệ Nữ 24.09.1991 Nghệ AnTALI-16-01111 Hường 7.5 9.5 8.2 7.5 8.3 6.8 7.3 9.0 8.5 8.0 8.5 7.976.8 7.8 8.5

Nguyễn Thu Nữ 12.06.1992 Kiên GiangTALI-16-01212 Lành 7.5 7.8 6.9 5.5 8.3 6.5 6.5 8.3 6.8 7.8 8.3 7.206.8 7.5 6.8

Lê Thanh Nam 27.10.1994 Tp.HCMTALI-16-01313 Lâm 8.0 8.3 6.3 7.5 8.5 6.8 7.3 8.3 7.0 7.8 7.0 7.315.8 7.5 7.0

Trần Lệ Nữ 17.01.1993 Bình ĐịnhTALI-16-01414 Ngân 7.5 8.0 7.9 6.5 8.3 7.0 8.3 7.0 8.0 6.5 7.037.0 7.8 8.8

Võ Thị Bảo Nữ 27.01.1994 Gia LaiTALI-16-01515 Ngọc 7.5 8.5 7.7 8.0 8.8 6.5 6.8 8.3 7.3 8.0 7.5 7.697.4 7.5 8.3

Trần Thị Nguyên Nữ 03.06.1992 Nam ĐịnhTALI-16-01616 Phương 7.5 8.5 7.8 5.5 8.3 6.5 6.8 7.8 8.0 8.0 7.3 7.538.0 7.5 8.0

Dương Văn Nam 20.08.1987 Bình ĐịnhTALI-16-01717 Quế 7.8 9.3 8.2 8.0 8.3 7.3 6.5 8.3 8.0 8.8 8.5 8.148.6 8.0 8.5

Huỳnh Tông Nam 01.02.1994 Tp.HCMTALI-16-01818 Quyền 7.8 7.8 6.8 5.5 8.8 7.8 6.8 7.0 7.3 7.5 8.5 7.397.4 7.8 7.0

Tạ Thị Kim Nữ 03.04.1994 Tp.HCMTALI-16-01919 Son 7.8 8.5 7.4 6.5 8.3 6.5 6.8 7.8 7.3 8.5 8.0 7.657.7 8.0 8.3

Nguyễn Hoài Nữ 02.01.1994 Bình ThuậnTALI-16-02020 Sương 7.8 8.0 7.3 8.0 8.5 6.3 7.3 8.8 7.3 8.0 6.8 7.546.8 7.8 7.5
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Võ Hồng Nữ 12.07.1987 Bình ThuậnTALI-16-02121 Tâm 7.5 9.3 7.6 7.0 7.8 6.5 6.8 8.5 7.5 7.8 8.5 7.727.6 7.8 8.3

Phạm Thanh Nam 17.09.1993 Bến TreTALI-16-02222 Tâm 7.8 9.0 8.2 6.0 8.3 6.5 6.5 9.3 7.0 8.3 8.3 7.828.4 7.8 8.3

Ngô Trần Thanh Nữ 15.05.1983 Tp.HCMTALI-16-02323 Tâm 7.5 9.3 7.6 7.0 7.8 6.3 7.5 9.0 8.0 8.3 8.3 7.716.2 7.8 8.3

Lê Thị Yến Nữ 10.04.1993 Tp.HCMTALI-16-02424 Thanh 8.0 8.3 7.8 7.0 8.0 6.3 7.5 8.5 7.3 7.5 7.5 7.637.4 7.8 8.3

Trần Lý Ngọc Nữ 24.10.1993 Khánh HòaTALI-16-02525 Thanh 7.8 7.8 7.9 5.5 8.3 6.5 6.5 7.5 6.8 7.8 6.8 7.207.3 7.5 7.0

Nguyễn Anh Nữ 22.11.1994 Bạc LiêuTALI-16-02626 Thư 8.3 8.0 6.8 5.5 8.8 6.5 7.3 8.3 7.8 7.8 6.3 7.487.4 8.0 8.3

Nguyễn Thị Thanh Nữ 06.11.1989 Bến TreTALI-16-02727 Thương 7.5 8.3 7.3 6.5 8.5 6.5 6.5 8.3 7.8 8.0 7.8 7.567.0 8.0 8.3

Trần Quang Nam 16.11.1994 Long AnTALI-16-02828 Trọng 7.5 8.5 7.1 7.0 8.0 6.5 7.5 8.5 7.5 8.0 7.0 7.426.4 7.8 7.0

Nguyễn Thị Nữ 05.11.1992 Phú YênTALI-16-02929 Tuyển 7.3 8.5 7.2 7.0 8.0 7.0 6.8 8.8 7.8 8.0 7.5 7.718.0 8.0 8.3

Hồ Tường Nữ 03.11.1992 Cà MauTALI-16-03030 Vi 8.0 8.0 7.7 8.0 8.3 6.5 6.8 8.5 8.0 8.0 8.5 7.898.0 8.0 8.3

Lê Thị Nữ 20.05.1992 Hà TĩnhTALI-16-03131 Anh 7.5 9.0 7.4 6.5 8.0 6.5 6.8 8.8 7.8 8.0 7.8 7.598.0 7.8 6.5

ThS. Đỗ Nam Thanh
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MMH TÊN MÔN HỌC số TCSTT

(Phụ lục kèm theo kết quả học tập của học viên cao học khóa 27 (2016-2018))

CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHÓA 27

Triết học 41 TLTH 501

Ngoại ngữ2 TLNN 502

Phương pháp nghiên cứu tâm lý học 33 TLPP 503

Các học thuyết tâm lý về nhân cách 34 TLNC 504

Tâm lý học giáo dục (Phương Tây) 35 TLGD 505

Tâm lý học trí tuệ 36 TLTT 506

Tâm lý học sáng tạo 37 TLST 507

Trắc nghiệm tâm lý 38 TLTN 508

Soạn thảo dụng cụ nghiên cứu tâm lý 39 TLCC 509

Tâm lý học gia đình 310 TLGĐ 510

Tâm lý học trị liệu 311 TLTL 513

Tâm lý học tổ chức 312 TLTC 514

Tâm lý học hướng nghiệp 313 TLHN 515

Tâm lý học truyền thông 314 TLTT 517

Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học 315 TLTK 519

Tổng số môn học: 15 43Tổng tín chỉ: Tổng giờ học: 645
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